
STT Họ và tên Chức danh Kết quả đánh giá Ghi chú

I Bộ phận Một cửa
1 Đặng Thị Hồng Vinh CV Văn phòng HĐND&UBND HT xuất sắc nhiệm vụ

2 Hà Thị Vui CV Văn phòng HĐND&UBND HT xuất sắc nhiệm vụ

II Phòng Lao động - TBXH
1 Hoàng Thị Thúy Hồng Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

2 Phạm Thị Thanh Huyền Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

3 Lê Thị Ánh Tuyết Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

4 Hoàng Đức Hùng Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

5 Nguyễn Văn Duyệt Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

III Phòng Tư pháp
1 Sùng A Sáu Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Thị Nga Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

3 Hoàng Thị Tưởng Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

4 Đào Duy Thanh Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

IV Phòng Tài nguyên & Môi trường
1 Cấn Xuân Trọng Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

2 Dương Thành Phương Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

3 Phan Thanh Nghĩa Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

4 Trần Quang Huy Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

5 Phí Việt Tiến Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

6 Nguyễn Thị Hồng Nhung Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

V Phòng Giáo dục & Đào tạo
1 Nguyễn Trường Chinh Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Thanh Nhạn Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

3 Trần Ngọc Cừ Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

4 Phạm Văn Lợi Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

BIỂU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT, TRẢ HỒ SƠ 
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Cấp huyện

A. Đối với Cán bộ 
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5 Lê Hoàng Lân Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

6 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

VI Phòng Quản lý Đô thị
1 Tống Minh Thảo Phó Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

2 Trần Xuân Trường Phó Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

3 Nguyễn Trọng Toản Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

4 Trần Văn Ánh Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

VII Phòng Nội vụ
1 Đỗ Thu Giang Trưởng phòng HT XS nhiệm vụ

2 Trần Thị Kiều Nhung Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

3 Nguyễn Hồng Điệp Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

4 Nguyễn Ngọc Linh Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

5 Đỗ Văn Trình Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

6 Trần Mạnh Toàn Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

7 Nguyễn Quốc Long Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

VIII Phòng Tài chính - Kế hoạch
1 Phan Nho Truyền Phó trưởng phòng HT XS nhiệm vụ

2 Trần Diên An Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

IX Phòng Kinh tế
1 Trần Mạnh Hùng Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

2 Trần Thị Lan Hương Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

3 Triệu Thiết Nghĩa Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

4 Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

5 Nguyễn Thị Tiểu My Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

6 Trương Tuấn Anh Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

X Phòng Văn hóa  - Thông tin
1 Hoàng Thị Vượng Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Duy Công Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

3 Nguyễn Hoài Nam Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

4 Nguyễn Ngọc Mạnh Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

5 Phan Thị Ngoan Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

6 Vàng Thị Huệ Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ

XI Trung tâm Y tế
1 Vũ Thị Lệ Thủy Giám đốc HT XS nhiệm vụ
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2 Nguyễn Thị Thủy Nhân viên HT tốt nhiệm vụ

XII Văn phòng Đăng ký đất đai
1 Hoàng Công Phú Giám đốc HT tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Việt Văn Viên chức HT tốt nhiệm vụ

3 Trịnh Công Dũng Viên chức HT tốt nhiệm vụ

4 Triệu Tuấn Phương Viên chức HT tốt nhiệm vụ

5 Trần Văn Long Viên chức HT tốt nhiệm vụ

6 Lê Thị Vân Anh Viên chức HT tốt nhiệm vụ

7 Phan Văn Dương Viên chức HT tốt nhiệm vụ

I UBND phường Sa Pa
1 Đỗ Trọng Nguyên Chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Bích Ngọc CC Tư pháp - HT HT tốt nhiệm vụ

3 Hà Thị Mai CC văn phòng TK HT tốt nhiệm vụ

4 Nguyễn Thăng Long CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

5 Phạm Thị Thu Yến CC Văn hóa - TBXH HT tốt nhiệm vụ

II UBND phường Cầu Mây
1 Lù Thị Thắm CT. UBND HT tốt nhiệm vụ
2 Nguyễn Hoàng Phương Phó CT. UBND HT tốt nhiệm vụ
3 Tẩn A Tính CC. VP-TK HT tốt nhiệm vụ
4 Đào A Trường CC. TP-HT HT tốt nhiệm vụ
5 Hoàng Thị Gái Hương CC. VH-XH HT tốt nhiệm vụ
6 Thào A Ư CC. ĐC-XD-ĐT&MT HT tốt nhiệm vụ

III UBND phường Hàm Rồng
1 Phạm Văn Vịnh Chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ
2 Má A Sẳng Phó chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ
3 Đặng Thị Kiều CB Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ
4 Phạm Văn Huân CB Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ
5 Bùi Thị Tuyết CB. VH - XH HT tốt nhiệm vụ
6 Trần Thị Thu Hương CB. VP - TK HT tốt nhiệm vụ

IV UBND phường Phan Si Păng

1 Trần Đức Việt Chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Thế Hưng Phó chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

3 Hoàng Thị Hiên Công chức Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

4 Nông Thị Hà Công chức Địa chính - Xây dựng HT tốt nhiệm vụ

Cấp xã
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5 Trần Thị Thu Công chức Văn hóa - Xã hội HT tốt nhiệm vụ

6 Nguyễn Ngọc Hùng Công chức Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ

V UBND phường Sa Pả

1 Âu Đình Đại Chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

2 Lý Văn Hiển Phó chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

3 Luyện Thị Hồng CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

4 Nguyễn Tiến Phương CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

5 Trần Thùy Liên CC VHXH HT tốt nhiệm vụ

6 Hạng A Xeng CC Địa chính - NLN HT tốt nhiệm vụ

VI UBND phường Ô Quý Hồ

1 Triệu Trọng Bằng Chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

2 Sùng A Sình Phó chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

3 Đỗ Thị Vi CB Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

4 Vàng A Măng CB Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

5 Hà Thị Thương Vân CB. VH - XH HT tốt nhiệm vụ

6 Lương Văn Tàm CB. VP - TK HT tốt nhiệm vụ

VII UBND xã Liên Minh

1 Phàn Phủ Seng Chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

2 Lù Văn Suy Phó chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

3 Vù A De CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

4 Vù A Phử CC ĐC NN-XD&MT HT tốt nhiệm vụ

5 Trần Văn Thách CC VP-TK HT tốt nhiệm vụ

6 Lù Văn Sỹ CC VH - LĐTB&XH HT tốt nhiệm vụ

VIII UBND xã Trung Chải

1 Đỗ Công Quyền Chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

2 Chảo Pết Lẩy Phó chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

3 Trịnh Thị Thuận CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

4 Hà Thị Quý CC VP-TK HT tốt nhiệm vụ

5 Đỗ Đức Đại CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

6 Nguyền Thị Hương CC VH-XH HT tốt nhiệm vụ

IX UBND xã Hoàng Liên

1 Má A Nủ Chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

2 Giàng A Dúng Phó chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

3 Lý  San Đy CB Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ
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4 Lưu Công Ngữ CB Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

5 Lã Thị Hồng Nhạn CB. VH - XH HT tốt nhiệm vụ

6 Phạm Thị Thuý CB. VP - TK HT tốt nhiệm vụ

X UBND xã Tả Phìn

1 Lý Láo Lở Chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

2 Giàng A Lung Phó chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

3 Giàng A Ký CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

4 Hà Văn Khôi CC VP-TK HT tốt nhiệm vụ

5 Nguyễn Tiến Lợi CC Địa chính - XD&MT HT tốt nhiệm vụ

6 Nguyễn Thị Phượng CC VH - LĐTB&XH HT tốt nhiệm vụ

XI UBND xã Bản Hồ

1 Lý Láo Tả Chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

2 Đào A Khởi Phó chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

3 Hoàng Thị Kim Tuyên CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

4 Đào Thị Tính CC VP-TK HT tốt nhiệm vụ

5 Vàng A Liêm CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

6 Má Thị Đẩy CC VH-XH HT tốt nhiệm vụ

XII UBND xã Tả Van

1 Lê Mạnh Hào Chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

2 Giàng A Chúng Phó chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

3 Thào A Mình CB Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

4 Lù Quang Thế CB Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

5 Vũ Thị Nguyệt CB. VH - XH HT tốt nhiệm vụ

6 Hoàng Văn Quỳnh CB. VP - TK HT tốt nhiệm vụ

XIII UBND xã Mường Hoa
1 Tẩn A Lềnh Chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ
2 Giàng A Chu Phó chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ
3 Sùng A Sinh CB Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ
4 Phạm Văn Dũng CB Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ
5 Thào Danh CB. VH - XH HT tốt nhiệm vụ
6 Chỉn Thị Tom CB. VP - TK HT tốt nhiệm vụ

XIV UBND xã Mường Bo
1 Phan Văn Đại Chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

2 Tẩn Ỳ Guyện Phó chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ
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3 Trần Văn Quyết Tư pháp - HT HT tốt nhiệm vụ

4 Phùng A Ngoãn CC văn phòng TK HT tốt nhiệm vụ

5 Đào Văn Tuyến CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

6 Đào Văn Mạnh CC Văn hóa - TBXH HT tốt nhiệm vụ

XV UBND xã Thanh Bình

1 Chảo Láo Cáu Chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

2 Phùng Vần Quáng Chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

3 Hoàng Thị Dom CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

4 Lò A Tải CC Xây dựng - Đô thị - MT HT tốt nhiệm vụ

5 Giàng A Páo CC Văn phòng - TK HT tốt nhiệm vụ

6 Thào A Nủ CC LĐTB&XH HT tốt nhiệm vụ

XVI UBND xã Ngũ Chỉ Sơn

1 Hạng A Sang Chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

2 Lý Quẩy Dảo Phó chủ tịch UBND HT tốt nhiệm vụ

3 Thào A Giàng CB Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

4 Chảo Láo Pà CB Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

5 Chảo Sử Mẩy CB. VP - TK HT tốt nhiệm vụ

1 Phòng Tư pháp

2 Phòng Tài chính - Kế hoạch

3 Phòng Quản lý đô thị
4 Phòng Tài nguyên - Môi trường
5 Phòng Văn hóa - Thông tin
6 Phòng Nông nghiệp và PTNT

Xếp loại

II. Đối với các phòng chuyên môn

Đạt: 14 điểm; Xếp loại: Tốt

Đạt: 14 điểm; Xếp loại: Tốt

Đạt: 12 điểm; Xếp loại: Tốt

Đạt: 13 điểm; Xếp loại: Tốt

Đạt: 14 điểm; Xếp loại: Tốt

Đạt: 13 điểm; Xếp loại: Tốt

I. Đối với UBND thị xã Sa Pa Đạt 14 điểm; Xếp loại: Tốt

B. Đối với Cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 

Tổng hợp kết quả chấm điểm trong đánh giá
việc giải quyết TTHC: các chỉ số 1, 2, 3, 4, 7

và các chỉ số 5, 6, 8, 9 theo quy định tại
Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018

của Văn phòng Chính phủ
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7 Phòng Lao động - TBXH
8 Trung tâm Y tế
9 Phòng Nội vụ
10 Phòng Giáo dục & ĐT

11 Văn phòng Đăng ký đất đai

1 UBND phường Sa Pa
2 UBND phường Phan Si Păng
3 UBND phường Hàm Rồng
4 UBND phường Cầu Mây
5 UBND phường Sa Pả
6 UBND phường Ô Quý Hồ
7 UBND xã Bản Hồ
8 UBND xã Tả Phìn
9 UBND xã Tả Van
10 UBND xã Trung Chải
11 UBND xã Hoàng Liên
12 UBND xã Thanh Bình
13 UBND xã Liên Minh
14 UBND xã Ngũ Chỉ Sơn
15 UBND xã Mường Bo
16 UBND xã Mường Hoa Đạt 14 điểm; Xếp loại: Tốt

Đạt 13 điểm; Xếp loại: Tốt

Đạt 14 điểm; Xếp loại: Tốt

Đạt:13 điểm; Xếp loại: Tốt
Đạt 13 điểm; Xếp loại: Tốt
Đạt 13 điểm; Xếp loại: Tốt
Đạt 13 điểm; Xếp loại: Tốt
Đạt 14 điểm; Xếp loại: Tốt

Đạt 14 điểm; Xếp loại: Tốt

Đạt 14 điểm; Xếp loại: Tốt
Đạt:14 điểm; Xếp loại: Tốt
Đạt:14 điểm; Xếp loại: Tốt
Đạt:14 điểm; Xếp loại: Tốt
Đạt:14 điểm; Xếp loại: Tốt

Đạt 14 điểm; Xếp loại: Tốt
Đạt 14 điểm; Xếp loại: Tốt

III. Đối với UBND các xã, phường

Đạt: 14 điểm; Xếp loại: Tốt

Đạt: 14 điểm; Xếp loại: Tốt

Đạt: 12 điểm; Xếp loại: Tốt

Đạt: 13 điểm; Xếp loại: Tốt

Đạt: 14 điểm; Xếp loại: Tốt
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